
SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /ATTP-NV           Ninh Thuận, ngày         tháng      năm 2025 

V/v đề nghị đăng trang thông tin 

điện tử danh sách cơ sở thực phẩm 

được cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

trong năm 2024. 

 

        

      Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý An toàn thực 

phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật danh sách các cơ sở thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm trong năm 2024 (từ ngày 01/01 - 31/12/2024) để Trung tâm 

tổng hợp đăng trang thông tin điện tử của ngành Y tế theo quy định./. 

(Kèm theo danh sách các cơ sở thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2024) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Trọng Lưu 
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DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM ĐƯỢC CẤP 

 GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

NĂM 2024 
(Kèm theo Công văn số        /ATTP-NV ngày        /     /2025 của  

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 

Loại hình 

sản xuất, 

kinh doanh 

Số GCN 

 đủ điều 

kiện 

Ngày cấp 

01 

Công ty TNHH Du 

lịch Vĩnh Hy 

Discovery  

Thôn Vĩnh Hy, xã 

Vĩnh Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

Dịch vụ ăn 

uống 

01/2024/

ATTP-

CNĐK 

15/01/2024 

02 

Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại 

Dịch vụ AYAME – 

Chi nhánh Ninh 

Thuận  

Số TN109 đường 

Thống Nhất, 

phường Đạo Long, 

TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

Nước uống 

đóng chai, 

đóng bình 

02/2024/

ATTP-

CNĐK 

15/01/2024 

03 

Công ty TNHH TM 

DV Minh Anh Hồng 

Phúc 

QL 1A, thôn Lạc 

Sơn 2, xã Cà Ná, 

huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

Dịch vụ ăn 

uống 

03/2024/

ATTP-

CNĐK 

22/01/2024 

04 

Địa điểm kinh 

doanh số 1 – Công 

ty TNHH Radio 

Ninh Thuận 

Số 129 – 131 Trần 

Nhân Tông, phường 

Thanh Sơn, TP. 

Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

Dịch vụ ăn 

uống 

04/2024/

ATTP-

CNĐK 

25/01/2024 

05 

Công ty Trách 

nhiệm Hữu hạn Phát 

Hoàng Long – Ninh 

Thuận  

Thôn Vĩnh Hy, xã 

Vĩnh Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận 

Dịch vụ ăn 

uống 

05/2024/

ATTP-

CNĐK 

05/02/2024 

06 

Công ty TNHH 

Thiên Đường Thiên 

Nhiên Ninh Thuận  

Thôn Suối Giếng, 

xã Công Hải, 

huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận 

Dịch vụ ăn 

uống 

06/2024/

ATTP-

CNĐK 

06/02/2024 

07 
Công ty TNHH 

PKO  

Khu lướt ván Phi 

Kite School, thôn 

Mỹ Hòa, xã Vĩnh 

Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

Dịch vụ ăn 

uống 

07/2024/

ATTP-

CNĐK 

07/02/2024 

08 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Một thành 

viên Quỳnh Nguyên 

Gia Lai tại Ninh 

Thuận 

Lô TM27-1 Hoàng 

Diệu, phường 

Thanh Sơn, TP. 

Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

Dịch vụ ăn 

uống 

08/2024/

ATTP-

CNĐK 

21/02/2024 

09 
Công ty TNHH 

Chốn Quê 

Khu phố 2, phường 

Đài Sơn, TP. Phan 

Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

Dịch vụ ăn 

uống 

09/2024/

ATTP-

CNĐK 

07/3/2024 
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10 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Lotteria Việt 

Nam tại tỉnh Ninh 

Thuận 

Trung tâm thương 

mại Chợ Thanh 

Hà, đường Trần 

Phú, phường Phủ 

Hà, TP. Phan Rang 

– Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận, Việt 

Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

10/2024/

ATTP-

CNĐK 

17/4/2024 

11 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Tân 

Lộc  

Số 118 đường 16 

tháng 4, phường 

Mỹ Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

11/2024/

ATTP-

CNĐK 

24/4/2024 

12 

Công ty TNHH Sản 

xuất Nước đá cây 

Long Nguyên 

Thôn An Thạnh, xã 

An Hải, huyện 

Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận, Việt 

Nam 

Nước đá 

dùng liền 

12/2024/

ATTP-

CNĐK 

03/5/2024 

13 
Công ty TNHH Nhà 

nghỉ Ngọc Lý  

Quốc lộ 1A, thôn 

Lạc Sơn 1, xã Cà 

Ná, huyện Thuận 

Nam, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

13/2024/

ATTP-

CNĐK 

03/5/2024 

14 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Minh Hoàng Anh 

Đường Yên Ninh, 

phường Văn Hải, 

TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận, Việt 

Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

14/2024/

ATTP-

CNĐK 

07/5/2024 

15 
Công ty TNHH Hoa 

Mai Ninh Thuận  

Số 131 - 135 Trần 

Quang Diệu, 

phường Thanh 

Sơn, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

15/2024/

ATTP-

CNĐK 

16/5/2024 

16 
Công ty Cổ phần 

Sơn Hải   

Thôn Sơn Hải, xã 

Phước Dinh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận, Việt 

Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

16/2024/

ATTP-

CNĐK 

22/5/2024 

17 

Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch 

vụ Thủy Trúc 68 

Số 03 Phạm Ngũ 

Lão, phường 

Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

17/2024/

ATTP-

CNĐK 

28/5/2024 

18 

Công ty TNHH SX - 

DV Thương mại 

Toàn Hưng 

Thôn Lạc Sơn, xã 

Cà Ná, huyện 

Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận, Việt 

Nam 

Nước uống 

đóng bình, 

đóng chai, 

nước đá 

18/2024/

ATTP-

CNĐK 

06/6/2024 
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19 

Công ty TNHH 

Thương mại và Xây 

dựng Sơn Long 

Thuận - Long Thuận 

Resort (nhà hàng 

Garnet, nhà hàng 

Diamond) 

Số 01 đường Yên 

Ninh, phường Mỹ 

Hải, Tp. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

19/2024/

ATTP-

CNĐK 

27/6/2024 

20 

Công ty TNHH 

Thương mại và Xây 

dựng Sơn Long 

Thuận - Long Thuận 

Resort (nhà hàng Hoa 

Mai, nhà hàng Hoa 

Xương Rồng) 

Số 01 đường Yên 

Ninh, phường Mỹ 

Hải, Tp. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

20/2024/

ATTP-

CNĐK 

27/6/2024 

21 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

Tổng hợp Thiên Gia 

Phúc  

Số 123 Trần Quang 

Diệu, phường 

Thanh Sơn, TP. 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

21/2024/

ATTP-

CNĐK 

02/7/2024 

22 

Công ty Cổ phần Du 

lịch Sài Gòn Ninh 

Chữ (Bếp A5)  

Số 19 đường An 

Dương Vương, thị 

trấn Khánh Hải, 

huyện Ninh Hải, 

huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận, 

Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

22/2024/

ATTP-

CNĐK 

12/7/2024 

23 

Công ty TNHH SX -

TM&DV Ngọc Lâm 

- địa điểm kinh 

doanh - Cơ sở 2 

Thôn Lương Cang 

2, xã Nhơn Sơn, 

huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận, 

Việt Nam 

Nước đá 

dùng liền 

23/2024/

ATTP-

CNĐK 

16/7/2024 

24 

Công ty TNHH Du 

lịch Vĩnh Hy 

Discovery - Nhà 

hàng nổi 

Thôn Vĩnh Hy, xã 

Vĩnh Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận, Việt 

Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

24/2024/

ATTP-

CNĐK 

29/7/2024 

25 
Công ty TNHH Sản 

xuất Lam Ngọc 

Số 20 Hồ Xuân 

Hương, phường 

Tấn Tài, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

25/2024/

ATTP-

CNĐK 

31/7/2024 

26 

CN Công ty TNHH 

Khu Du lịch Hoàn 

Mỹ tại Ninh Thuận  

Đường Yên Ninh, 

khu phố 3, phường 

Mỹ Bình, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

26/2024/

ATTP-

CNĐK 

08/8/2024 

27 
Công ty TNHH 

Hương Phố Biển  

Khu phố Ninh Chữ 

2, thị trấn Khánh 

Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

27/2024/

ATTP-

CNĐK 

12/8/2024 
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28 
Công ty Cổ phần Du 

lịch Đồng Thuận  

Đường Yên Ninh, 

phường Văn Hải, 

TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận, Việt 

Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

28/2024/

ATTP-

CNĐK 

13/8/2024 

29 
Công ty TNHH 

Aquavita  

Đường Lê Duẩn, 

khu phố 6, phường 

Phủ Hà, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Nước uống 

đóng chai, 

đóng bình 

29/2024/

ATTP-

CNĐK 

05/9/2024 

30 

Công ty TNHH Bò 

sốt hẻm - Chi nhánh 

9  

Số 3, đường Chế 

Lan Viên, khu K1, 

phường Mỹ Bình, 

TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận, Việt 

Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

30/2024/

ATTP-

CNĐK 

13/9/2024 

31 

Căn tin Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Ninh 

Thuận thuộc Văn 

phòng đại diện Công 

ty Cổ phần Phát 

triển Bách Việt 

Đường Nguyễn 

Văn Cừ, phường 

Văn Hải, TP. Phan 

Rang -Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận, 

Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

31/2024/

ATTP-

CNĐK 

30/10/2024 

32 
Công ty TNHH 

BALI Restaurant  

Số 27, đường 

Nguyễn Tuân, 

phường Thanh 

Sơn, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

32/2024/

ATTP-

CNĐK 

07/11/2024 

33 

Công ty TNHH 

Hương Biển - Lộc 

Phát - Địa điểm kinh 

doanh - Làng nướng 

Nam Trung Bộ 

Số 30 đường Văn 

Cao, khu K1, 

phường Mỹ Bình, 

TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận, Việt 

Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

33/2024/

ATTP-

CNĐK 

12/11/2024 

34 
Công ty TNHH 

MTV TNK  

Đường Đinh Đức 

Thiện (Khu K1), 

phường Thanh 

Sơn, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

34/2024/

ATTP-

CNĐK 

19/11/2024 

35 

Trường mầm non 

Hoa Sen 1 - Địa 

điểm kinh doanh 

Công ty TNHH Phát 

Triển Giáo dục Hoa 

Sen - Việt Nam 

Khu dân cư Mương 

Cát, phường Đài 

Sơn, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

35/2024/

ATTP-

CNĐK 

20/11/2024 
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36 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Lottecinema 

Việt Nam tại TP. 

Phan Rang - Tháp 

Chàm 

Tầng 3, TTTM 

Vincom Phan 

Rang, số 122 

đường 16/4, 

phường Mỹ Hải, 

TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận, Việt 

Nam 

Dịch vụ ăn 

uống 

36/2024/

ATTP-

CNĐK 

09/12/2024 

37 

Công ty TNHH 

Thương mại và Xây 

dựng Sơn Long 

Thuận - Long Thuận 

Resort 

Số 01 đường Yên 

Ninh, phường Mỹ 

Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

Nước uống 

đóng chai, 

đóng bình 

37/2024/

ATTP-

CNĐK 

30/12/2024 
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